
STT Môn thi Phòng GDĐT Trường Họ Tên Nữ Lớp Nơi sinh Ngày tháng Năm Giải

101 KHTN TÂN BÌNH THCS Hoàng Hoa Thám Nguyễn Vy An X 9A4 TP.HCM 28 11 2006 NHẤT

105 KHTN TÂN BÌNH THCS Hoàng Hoa Thám Lê Hoàng Ngọc Bích X 9A4 TP.HCM 14 4 2006 NHẤT

219 Sinh học TÂN BÌNH THCS Hoàng Hoa Thám Đỗ Mạnh Phú 9A4 TP.HCM 7 4 2006 NHẤT

382 Công nghệ TÂN BÌNH THCS Hoàng Hoa Thám Nguyễn Đình Bảo 9A15 TP.HCM 24 4 2006 NHÌ

569 Hóa học TÂN BÌNH THCS Hoàng Hoa Thám Nguyễn Anh Minh 9A3 TP.HCM 7 1 2006 NHÌ

924 Tiếng Anh TÂN BÌNH THCS Hoàng Hoa Thám Hà Hoàng Khâi 9A2 TP.HCM 30 3 2006 NHÌ

931 Tiếng Anh TÂN BÌNH THCS Hoàng Hoa Thám Nguyễn Đình Trí 9A6 TP.HCM 29 3 2006 NHÌ

1137 Vật lý TÂN BÌNH THCS Hoàng Hoa Thám Lê Huỳnh Tuấn Hải 9A8 TP.HCM 5 7 2006 NHÌ

1177 Công nghệ TÂN BÌNH THCS Hoàng Hoa Thám Lương Nguyễn Quỳnh Chi X 9A15 Hải Phòng 31 12 2006 BA

2023 Tiếng Anh TÂN BÌNH THCS Hoàng Hoa Thám Phùng Thanh An X 9A4 TP.HCM 4 11 2006 BA

2038 Tiếng Anh TÂN BÌNH THCS Hoàng Hoa Thám Đỗ Thị Viên Phương X 9A2 TP.HCM 31 5 2006 BA

2143 Tin học TÂN BÌNH THCS Hoàng Hoa Thám Đoàn Tuấn Anh 9A2 TP.HCM 6 4 2006 BA


